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TÓM TẮT 

Những chủng nấm vùng rễ được biết đến với khả năng đối kháng với các tác nhân gây bệnh thực vật, thúc đẩy 

tăng trưởng và kích thích cây trồng kháng bệnh. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tiềm năng ứng dụng của Penicillium 

citrinum CTND-2405 làm tác nhân kích kháng giúp cây húng quế (Ocimum basilicum L.) chống lại bệnh thán thư do 

Colletotrichum sp. gây ra. Hạt húng quế được ngâm 4 giờ trong huyền phù bào tử P. citrinum (10
6
 cfu/ml) hoặc nước 

cất thanh trùng, có hoặc không có lây bệnh nhân tạo với nấm Colletotrichum sp. được ghi nhận sự tích tụ polyphenol 

và phản ứng huỳnh quang trong mô lá. Trong thí nghiệm nhà lưới, năm phương pháp xử lý đã được thử nghiệm: 

ngâm hạt bằng bào tử P. citrinum, ngâm trong nước cất thanh trùng, tưới bổ sung 10ml bào tử sau 3, 6 và 9 ngày 

sau khi trồng và nghiệm thức thuốc trừ bệnh hóa học. Kết quả ghi nhận, ngâm hạt húng quế bằng bào tử nấm  

P. citrinum sau đó lây bệnh nhân tạo đã ghi nhận sự tích lũy polyphenol và phát huỳnh quang vách tế bào sớm và 

nhiều hơn so với các nghiệm thức còn lại. Kết hợp ngâm hạt húng quế và tưới bổ sung bào tử nấm đã làm giảm tỷ lệ 

bệnh và chỉ số bệnh thán thư, hiệu quả giảm bệnh lên đến 59,92% so với nghiệm thức đối chứng. 

Từ khóa: Colletotrichum sp., húng quế, kích kháng, Penicillium citrinum, phòng trừ sinh học. 

Induced Resistance Potential of Penicillium citrinum CTND-2405  
against anthracnose disease on basil (Ocimum basilicum L.)  

ABSTRACT 

Rhizosphere fungi are known for their ability to antagonize plant pathogens, promote growth, and induce 

disease resistance in plants. This study aimed to evaluate the potential of Penicillium citrinum CTND-2405, isolated 

from rhizospheric soil, in inducing resistance on basil (Ocimum basilicum L.) against anthracnose caused by 

Colletotrichum sp. Basil seeds were soaked for 4 hours in either a spore suspension of P. citrinum (10
6
 cfu/ml) or 

sterile water, with or without artificial inoculation of Colletotrichum sp. Polyphenolic accumulation and fluorescence 

responses in leaf tissues were observed under a fluorescence microscope. In greenhouse experiments, five 

treatments were tested: seed soaking with P. citrinum spores, soaking in sterile water, additional spore applications at 

3, 6, 9 days post-planting, and chemical fungicide applications. Results showed that seed soaking with P. citrinum 

followed by pathogen inoculation triggered earlier and stronger polyphenolic accumulation and fluorescence 

responses. Combining seed soaking with spore applications further reduced anthracnose incidence and severity, and 

disease control efficiency up to 59.92% compared with the control treatment.  

Keywords: Biological control, Colletotrichum sp., induced resistance, basil, Penicillium citrinum. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây húng quế (Ocimum basilicum L.) thuộc 

họ Lamiaceae, có nguồn gốc tÿ chåu Á và đþợc 

trồng phổ biến trên thế giĆi. Ở Việt Nam, húng 

quế đþợc dùng nhþ loäi rau gia vð phổ trong 

cuộc sống hìng ngày (Phäm Thð Minh Tâm & 

Nguyễn Thð Huệ, 2018). Bên cänh đò, húng quế 
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cñn đþợc dùng trong y học và chiết xuçt tinh 

dæu (Nguyễn Thð Thanh & cs., 2023). Trong quá 

trình canh tác, să tçn công cûa bệnh thán thþ 

hay còn gọi là bệnh đốm đen do nçm 

Colletotrichum spp. đã ânh hþćng đến nëng 

suçt, chçt lþợng cûa cây húng quế và đþợc ghi 

nhên là mæm bệnh quan trọng trên cây húng 

quế trong nhĂng nëm gæn đåy (Cacciola & cs., 

2020; Ismail & cs., 2021; Martino & cs., 2022).  

Hiện nay, việc phòng trð bệnh thán thþ 

trên cây húng quế chû yếu bìng biện pháp hóa 

học, biện pháp này mang läi hiệu quâ nhanh 

chòng nhþng cüng tiềm èn nhiều nguy cĄ. Sā 

dýng biện pháp hóa học trong thąi gian dài và 

läm dýng thuốc hóa học làm ânh hþćng đến să 

an toàn cûa nông sân, nguy cĄ dén đến mæm 

bệnh kháng thuốc hóa học (Cortaga & cs., 

2023), các vçn đề về môi trþąng nhþ ô nhiễm 

nguồn nþĆc, đçt, làm mçt cân bìng hệ sinh 

thái cüng nhþ ânh hþćng đến sĀc khóe con 

ngþąi (Tsalidis, 2022).  

Nghiên cĀu các biện pháp phòng trÿ sinh 

học đþợc xem là hþĆng đi đæy tiềm nëng, đặc 

biệt là sā dýng các vi sinh vêt có lợi đối kháng 

vĆi các tác nhân gây bệnh trên cây trồng, kích 

thích cây trồng tëng trþćng và kháng läi mæm 

bệnh (Jaiswal & cs., 2022). Một số nghiên cĀu 

chî ra rìng, nçm Penicillium spp. có khâ nëng 

Āc chế và làm giâm să nghiêm trọng cûa mæm 

bệnh trên cây trồng (Alam & cs., 2011; 

Elsharkawy & cs., 2012). Điều này liên quan 

đến phân Āng phòng vệ cûa cåy khi đþợc xā lý 

tác nhân kích kháng, thông qua să tích tý 

polyphenol có thể quan sát thçy trong mô thăc 

vêt khi đþợc nhuộm vĆi Toluidine Blue O 

(TBO) và hình thành callose täo phân Āng phát 

huỳnh quang khi nhuộm vĆi Aniline Blue, đòng 

vai trò quan trọng trong việc hän chế să xâm 

nhêp và lan rộng cûa nçm bệnh (Daayf & cs., 

2012; Ge & cs., 2013; Ellinger & Voigt, 2014; 

Wang & cs., 2021). Trong nghiên cĀu này, 

chûng nçm Penicillium citrinum CTND-2405 

đþợc phân lêp tÿ đçt vùng rễ cây trồng đã đþợc 

đánh giá khâ nëng kích kháng trên cåy húng 

quế chống läi bệnh thán thþ qua khâo sát cçu 

trúc mô lá và hiệu lăc phòng trÿ trong điều 

kiện nhà lþĆi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Nguồn nçm: Chûng nçm vùng rễ 

Penicillium citrinum CTND-2405 mã số truy 

cêp MH665234.1. (Lê Thanh Toàn & Phäm Vën 

HþĆng, 2021) và nçm Colletotrichum sp. gây 

bệnh thán thþ đã phån lêp tÿ lá húng quế đþợc 

cung cçp tÿ Phòng Thí nghiệm Phòng trÿ Sinh 

học, Khoa Bâo vệ Thăc vêt, Trþąng Nông 

nghiệp, Trþąng Đäi học Cæn ThĄ.  

Hät giống: Hät giống cây húng quế 

(Ocimum basilicum L.) (Công ty TNHH giống 

cây trồng Phú Nông) 

Hóa chçt: Thuốc trÿ bệnh gốc 

Hexaconazole, sân phèm thþĄng mäi có tên 

Anvil 5SC (Công ty TNHH Syngenta Việt Nam). 

2.2. Khâo sát sự tích tụ polyphenol sau khi 

xử lý nấm có lợi Penicillium citrinum 

CTND-2405 giúp cây húng quế chống chịu 

bệnh thán thư  

Thí nghiệm đþợc bố trí hoàn toàn ngéu 

nhiên (HTNN) 1 nhân tố gồm 4 nghiệm thĀc vĆi 

5 læn lặp läi, mỗi læn lặp läi là 2 cây húng quế 

trồng trong 1 chêu. 

Nghiệm thĀc 1: Peni-CLB (Xā lý  

P. citrinum CTND-2405 + Lây bệnh nhân täo); 

Nghiệm thĀc 2: Peni-KLB (Xā lý  

P. citrinum CTND-2405 + Không lây bệnh  

nhân täo); 

Nghiệm thĀc 3: K-Peni-CLB (Không xā lý 

P. citrinum CTND-2405 + Lây bệnh nhân täo); 

Nghiệm thĀc 4: K-Peni-KLB (Không xā lý 

P. citrinum CTND-2405 + Không lây bệnh  

nhân täo); 

Các bþĆc chuèn bð: nçm Colletotrichum sp. 

nuôi cçy 7 ngày trên môi trþąng PDA và nçm  

P. citrinum CTND-2405 nuôi cçy 10 ngày trên 

môi trþąng PDA. Huyền phù bào tā nçm đþợc 

xác đðnh mêt số đþa về mêt số 106 cfu/ml khi bố 

trí thí nghiệm. 

Hät húng quế đþợc khā trùng bề mặt bìng 

cách ngâm hät trong NaOCl 2% trong 5 phút, 

rāa säch 2 læn vĆi nþĆc cçt thanh trùng và 
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ngâm trong huyền phù bào tā P. citrinum 

CTND-2405 ć mêt số 106 cfu/ml hoặc nþĆc cçt  

4 gią, sau đò đặt trong hộp nhăa có lĆp giçy èm 

2-3 ngày để hät nây mæm. Sau đò, hät đþợc gieo 

vào khay þĄm chĀa hỗn hợp đçt: mùn tỷ lệ (1:1). 

Mþąi ngày sau khi gieo (NSKG): 2 cåy con đþợc 

trồng vào chêu nhăa chĀa 0,5kg hỗn hợp đçt: 

mùn tỷ lệ (1:1) và đþợc đặt trong nhà lþĆi để 

theo dõi să sinh trþćng và phát triển. Tiến hành 

lây bệnh nhân täo ć giai đoän 10 ngày sau khi 

trồng (NSKT). Các chêu cåy đþợc chuyển vào 

phòng û bệnh đþợc che tối hoàn toàn bìng tçm 

nilon đen, lây bệnh nhân täo bìng cách phun 

10ml huyền phù bào tā nçm Colletotrichum sp. 

cho mỗi chêu ć mêt số 106 cfu/ml. Cây húng quế 

sau khi đþợc đặt trong phòng û bệnh 24 gią, 

nhiệt độ 25C, èm độ khoâng 95% thì đþợc 

chuyển ra nhà lþĆi có che mát. 

PhþĄng pháp thu méu lá: méu lá húng quế 

đþợc thu ć thąi điểm 24, 48 và 72 gią sau lây 

bệnh (GSLB) để khâo sát să tích tý polyphenol. 

Lá đþợc tèy diệp lýc tố bìng ethanol-acetic 

acid (3:1). Thay giçy thçm và dung dðch 

ethanol-acetic acid mỗi ngày cho đến khi méu 

lá không còn màu xanh cûa diệp lýc tố. Sau đò, 

chuyển méu vào nþĆc cçt 1 gią và giĂ trong 

lactoglycerol (lactic acid + glycerol + nþĆc cçt 

theo tỷ lệ 1:1:1) đến khi quan sát. Méu đþợc 

quan sát vĆi Toluidine Blue O (0,05%; pH 6,8) 

ć nhiệt độ 60C trong 1 gią và quan sát bìng 

kính hiển vi quang học. Mỗi lặp läi quan sát 2 

lá, mỗi lá quan sát ngéu nhiên 20 vð trí có bào 

tā nçm.  

Chî tiêu ghi nhên: số lþợng tế bào phân 

Āng tích tý polyphenol (tế bào có màu xanh lá 

cây) theo 3 mĀc độ (+) tế bào màu xanh lá cây 

nhät, (++) tế bào màu xanh lá cây trung bình, 

(+++) tế bào màu xanh lá cåy đêm (De 

Neergaard, 1997). 

2.3. Khâo sát phân ứng phát huỳnh quang 

của tế bào sau khi xử lý nấm có lợi 

Penicillium citrinum CTND-2405 kích thích 

cây húng quế chống chịu bệnh thán thư  

Thí nghiệm đþợc bố trí HTNN, 1 nhân tố 

gồm 4 nghiệm thĀc (tþĄng tă nhþ thí nghiệm 

2.2) vĆi 5 læn lặp läi, mỗi læn lặp läi là 1 cây 

húng quế trồng trong 1 chêu. 

Các chûng vi sinh vêt dùng trong thí 

nghiệm và cây húng quế đþợc gieo trồng, chëm 

sóc và lây bệnh nhân täo nhþ đþợc mô tâ ć thí 

nghiệm 2.2. 

PhþĄng pháp thu méu lá: méu lá húng quế 

đþợc thu vào thąi điểm 24 và 48 GSLB và tiến 

hành tèy diệp lýc tố tþĄng tă nhþ thí nghiệm 2.2. 

Chî tiêu ghi nhên: lá đþợc quan sát dþĆi kính 

hiển vi huỳnh quang (bþĆc sóng 400-440nm)  

bìng cách nhuộm trong dung dðch Aniline Blue 

0,5%. Sau khi làm trong mô lá thì méu lá đþợc 

quan sát ngay ć kính hiển vi huỳnh quang. Ghi 

nhên chî tiêu vĆi 4 læn lặp läi, mỗi lặp läi quan 

sát ngéu nhiên 100 đïa áp (quan sát 4 lá, mỗi lá 

quan sát ngéu nhiên 25 đïa áp và 25 khí khổng). 

Ghi nhên phæn trëm đïa áp và khí khổng phát 

sáng tế bào, số lþợng tế bào phát sáng và đánh 

giá mĀc độ phát sáng cûa tế bào theo 3 mĀc độ: 

“+” (tế bào phát sáng màu vàng nhät): “++” (tế 

bào phát sáng ć mĀc trung bình) và “+++” (tế bào 

phát sáng cò màu vàng đêm). 

Tÿ đò, lá đþợc xác đðnh phæn trëm đïa áp và 

khí khổng täo să phát sáng tế bào. Phæn trëm 

đïa áp, khí khổng täo să phát sáng tế bào ć mĀc 

độ “+”, “++” và “+++” và số lþợng tế bào phát 

sáng trên mỗi đïa áp theo các công thĀc (1): (2) 

và (3). 

Tỷ lệ đïa 

áp täo 

phân Āng 

phát sáng 

(%)  

= 

Số đïa áp täo 

phân Āng 

phát sáng 
× 100 (1) 

Số đïa áp 

quan sát 
 

Số lþợng 

vách tế bào 

phát sáng/ 

đïa áp 

= 

Tổng số tế bào 

phát sáng 
× 100 (2) 

Số đïa áp täo phân 

Āng phát sát 

 

Phæn 

trëm đïa 

áp täo 

phát sáng 

ć mĀc + 

= 

Số đïa áp täo phát 

sáng ć mĀc “+” 
× 100 (3) 

Số đïa täo phân 

Āng phát sáng  
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Tính tþĄng tă đối vĆi mĀc “++”, “+++” và vĆi 

chî tiêu khí khổng. 

2.4. Khâo sát khâ năng nấm Penicillium 

citrinum CTND-2405 giúp cây húng quế 

chống chịu bệnh thán thư trong điều kiện 

nhà lưới 

Thí nghiệm đþợc bố trí HTNN, một nhân tố, 

5 nghiệm thĀc (Bâng 1): 4 lặp läi và mỗi læn lặp 

läi 2 cây húng quế. 

Lá húng quế sau khi lây bệnh đþợc quan 

sát và ghi nhên vết bệnh thán thþ vào các thąi 

điểm 5, 7 và 9 ngày sau lây bệnh (NSLB). Bệnh 

trên lá đþợc đánh giá cçp bệnh theo Thang đánh 

giá cûa Quy chuèn kỹ thuêt quốc gia về khâo 

nghiệm trên đồng ruộng hiệu lăc phòng trÿ 

bệnh thán thþ cûa các thuốc trÿ bệnh: 

Tỷ lệ bệnh (%) = 
Số lá bð bệnh 

× 100  
Tổng số lá điều tra 

 

Chî số bệnh (%) = 

9n9 + 7n7 + 5n5 + 

3n3 +n1 
× 100  

9N 

Trong đò: n1 (số lá ć cçp 1 vĆi ≤ 5% diện 

tích lá bð bệnh, vết bệnh tròn nhó); n3 (số lá ć 

cçp 3 vĆi > 5-15% diện tích lá bð bệnh, vết bệnh 

lõm xuống); n5 (số lá ć cçp 5 vĆi > 15-25% diện 

tích lá bð bệnh, vết bệnh cò màu đen); n7 (số lá ć 

cçp 7 vĆi > 25-50% diện tích lá bð bệnh, vết 

bệnh biến màu thối đen); n9 (số lá ć cçp 9 vĆi 

> 50% diện tích lá bð bệnh, xuçt hiện nhiều vết 

bệnh trên lá, các vết bệnh có liên kết läi vĆi 

nhau) và N (tổng số lá khâo sát). 

Hiệu quâ giâm bệnh (HQGB) đþợc tính theo 

công thĀc:  

HQGB (%) = 

CSB đối chĀng – 

CSB xā lý 
× 100 % 

CSB đối chĀng 

Trong đò: HQGB (hiệu quâ giâm bệnh); 

CSB đối chĀng (chî số bệnh nghiệm thĀc đối 

chĀng) và CSB xā lý (chî số bệnh nghiệm thĀc 

xā lý). 

2.5. Phân tích số liệu 

Số liệu đþợc tổng hợp, xā lý bìng phæn mềm 

Microsoft Excel 2019. Phân tích ANOVA thí 

nghiệm một nhân tố và so sánh să khác biệt 

giĂa các nghiệm thĀc đþợc thăc hiện bìng phæn 

mềm SPSS 26 vĆi phép thā Duncan ć mĀc ý 

nghïa 5%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự tích tụ polyphenol sau khi xử lý 

nấm có lợi Penicillium citrinum CTND-

2405 giúp cây húng quế chống chịu bệnh 

thán thư 

Kết quâ khâo sát să tích tý polyphenol 

trong mô lá täi thąi điểm 24 GSLB (Bâng 2) đã 

ghi nhên să xuçt hiện tế bào có màu xanh lá cây 

khi nhuộm vĆi Toluidine Blue O ć vùng tế bào 

có bào tā nçm bệnh ć tçt câ các nghiệm thĀc 

ngoäi trÿ nghiệm thĀc K-Peni-KLB. Trung 

bình, số tế bào tích tý hợp chçt polyphenol ć 

mĀc “+” ghi nhên nghiệm thĀc Peni-CLB (47,6) 

cao hĄn và khác biệt cò nghïa thống kê so vĆi 

các nghiệm thĀc còn läi, kế đến là nghiệm thĀc 

K-Peni-CLB (32,9) và Peni-KLB (27,2). Ở thąi 

điểm 24 GSLB, chî ghi nhên nghiệm thĀc  

Peni-CLB có mĀc độ tích tý polyphenol “++”vĆi 

số lþợng tế bào trung bình là 12,0. 

Ở thąi điểm 48 GSLB, mĀc độ tích tý 

polyphenol “+”, “++” và “+++” ć nghiệm thĀc xā 

lý Peni-CLB læn lþợt là 43,0; 29,5 và 12,4 tế 

bào và täi 72 GSLB (29,4; 37,0 và 32,5 tế bào) 

đều cao hĄn và khác biệt cò ý nghïa thống kê so 

vĆi nghiệm thĀc K-Peni-CLB cüng nhþ  

Peni-KLB. Điều này cho thçy khi xā lý ngâm 

hät húng quế vĆi nçm Penicillium citrinum 

CTND-2405 và có lây bệnh nhân täo đã giúp tế 

bào húng quế tích tý polyphenol sĆm và nhiều 

hĄn so vĆi các nghiệm thĀc còn läi, điều này 

liên quan đến să thay đổi vách tế bào làm cho 

các tế bào kháng läi các enzyme do nçm tiết ra 

(Hình 1). Khi mæm bệnh tçn công, cây trồng sẽ 

phân Āng và tổng hợp nhanh täi vð trí xâm 

nhiễm để hän chế să tçn công và phát triển cûa 

mæm bệnh bìng phân Āng siêu nhäy câm HR 

(Hypersensitive response) giúp cây trồng chống 

läi să tçn công cûa mæm bệnh (Træn Thð Thu 

Thûy & cs., 2015). 
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Bâng 1. Các nghiệm thức sử dụng trong thí nghiệm 2.4 

Nghiệm thức Biện pháp xử lý 

NHP + T-Peni Ngâm hạt húng quế 4 giờ trong huyền phù nấm P. citrinum CTND-2405 + tưới 10ml huyền phù nấm P. citrinum 
CTND-2405 vào thời điểm 3, 6, 9 NSKT; lây bệnh nhân tạo 13 NSKT. 

NNC + T-Peni Ngâm hạt húng quế 4 giờ trong nước cất + tưới 10ml huyền phù nấm P. citrinum CTND-2405 vào thời điểm 3, 6, 
9 NSKT; lây bệnh nhân tạo 13 NSKT. 

NHP + T-NC Ngâm hạt húng quế 4 giờ trong huyền phù nấm P. citrinum CTND-2405 + tưới nước; lây bệnh nhân tạo 13 NSKT. 

Anvil 5SC Xử lý thuốc hóa học Anvil 5SC (liều lượng 0,3%, theo khuyến cáo); lây bệnh nhân tạo 13 NSKT.  

Đối chứng Xử lý nước cất thanh trùng; lây bệnh nhân tạo 13 NSKT. 

Bâng 2. Số lượng tế bào lá tích tụ hợp chất polyphenol  

ở thời điểm 24, 48 và 72 giờ sau lây bệnh theo các mức độ “+”, “++” và “+++” 

Nghiệm thức 
24 GSLB 48 GSLB 72 GSLB 

+ ++ + ++ +++ + ++ +++ 

Peni-CLB 47,6
a
 12,0

a
 43,0

a
 29,5

a
 12,4

a
 29,4

a
 37,0

a
 32,5

a
 

Peni-KLB 27,2
c
 0,00

b
 27,4

b
 22,0

b
 0,00

b
 21,0

b
 23,0

b
 11,0

b
 

K-Peni-CLB 32,9
b
 0,00

b
 25,0

b
 0,00

c
 0,00

b
 22,2

b
 12,0

c
 0,00

c
 

K-Peni-KLB 0,00
d
 0,00

b
 0,00

c
 0,00

c
 0,00

b
 0,00

c
 0,00

d
 0,00

c
 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** 
** 

** 

CV (%) 13,7 14,4 10,5 11,8 23,2 10,8 7,76 8,15 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột theo sau bởi một hoặc nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5% . GSLB: Giờ sau lây bệnh. 

  

Ghi chú: Mức độ “+” tế bào màu xanh lá nhạt (A); Mức độ “++” tế bào màu xanh lá trung bình (B); Mức độ “0” tế 

bào không màu và “+++” tế bào màu xanh đậm (C). 

Hình 1. Các mức tích tụ polyphenol dưới kính hiển vi quang học 

3.2. Kết quâ phát huỳnh quang của tế bào 

sau khi xử lý nấm có lợi Penicillium 

citrinum CTND-2405 kích thích cây húng 

quế chống chịu bệnh thán thư  

Phân Āng phát huỳnh quang cûa tế bào lá 

húng quế đþợc quan sát ć thąi điểm 24 và 48 

GSLB bìng kính hiển vi huỳnh quang ć bþĆc 

sóng 400-440nm, các tế bào có phân Āng phát 

huỳnh quang sẽ có màu vàng sáng. Các chî tiêu 

ghi nhên gồm phæn trëm đïa áp và khí khổng 

täo să phát sáng vách tế bào, số tế bào phát 

sáng và mĀc độ phát sáng.  

Ở thąi điểm 24 GSLB (Bâng 3) đã ghi nhên 

să phát sáng tế bào thể hiện ć 3 nghiệm thĀc 

Peni-CLB, Peni-KLB và K-Peni-CLB, ngoäi trÿ 

Mức độ “+++” 

Mức độ “0” 

Bào tử nấm 

Mức độ “++” 

Đĩa áp 

Mức độ “+” 

A 

) 

 

B 

) 

) 

 

C 

) 

) 
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nghiệm thĀc K-Peni-KLB không ghi nhên hiện 

tþợng phát sáng cûa tế bào. Kết quâ khâo sát 

cho thçy nghiệm thĀc Peni-CLB là nghiệm thĀc 

có tỷ lệ đïa áp täo să phát sáng tế bào (37,8%) 

và số tế bào phát sáng/đïa áp (1,87) cao nhçt và 

khác biệt cò ý nghïa thống kê so vĆi các nghiệm 

thĀc K-Peni-CLB (23,2% và 1,43) và Peni-KLB 

(12,0% và 1,42). MĀc độ phát sáng cûa vách tế 

bào chû yếu ć mĀc “+” và chî ghi nhên ć nghiệm 

thĀc Peni-CLB có hiện tþợng phát sáng vách tế 

bào ć mĀc “++” vĆi tỷ lệ 35,4%. 

Kết quâ ghi nhên täi thąi điểm 48 GSLB 

(Bâng 4): nghiệm thĀc không xā lý ngâm hät vĆi 

huyền phù nçm Penicillium citrinum  

CTND-2405 (K-Peni-KLB) vén không xây ra 

hiện tþợng phát sáng vách tế bào. Điều này có 

thể giâi thích rìng khi cây trồng phát triển bình 

thþąng không có tác nhân kích kháng hay mæm 

bệnh tçn công thì không có phân Āng thay đổi 

về mặt sinh hóa dén đến să phát sáng vách tế 

bào (Lyngs & cs., 1998). Tỷ lệ đïa áp täo phân 

Āng phát sáng tế bào ghi nhên să khác biệt giĂa 

các nghiệm thĀc, nghiệm thĀc Peni-CLB (55,6%) 

cao nhçt, kế đến là K-Peni-CLB và Peni-KLB. 

Mặt khác, tỷ lệ này ć thąi điểm 48 GSLB đã tëng 

lên so vĆi 24 GSLB, trong đò nghiệm thĀc  

Peni-CLB tëng nhiều hĄn (17,8%) so vĆi nghiệm 

thĀc K-Peni-CLB (3,8%). 

Về mĀc độ phát sáng vách tế bào ć  

thąi điểm 48 GSLB (Bâng 4): nghiệm thĀc  

K-Peni-CLB chî ghi nhên mĀc độ phát sáng tế 

bào “+” trong khi nghiệm thĀc Peni-CLB đã ghi 

nhên mĀc độ phát sáng tế bào “++” và “+++” vĆi 

læn lþợt là 24,11% và 8,29%. 

Bâng 3. Kết quâ phân ứng phát sáng của tế bào lá húng quế ở đĩa áp  

sau khi chủng nấm Colletotrichum sp. tại thời điểm 24 giờ sau lây bệnh 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ đĩa áp  

tạo phản ứng phát sáng tế bào (%) 
Số tế bào  

phát sáng/đĩa áp 

Tỷ lệ đĩa áp tạo mức độ phát sáng (%) 

+ ++ 

Peni-CLB 37,8
a
 1,87

a
 64,6

b
 35,4

a
 

Peni-KLB 12,0
c
 1,42

b
 100

a
 0,00

b
 

K-Peni-CLB 23,2
b
 1,43

b
 100

a
 0,00

b
 

K-Peni-KLB 0,00
d
 0,00

c
 0,00

c
 0,00

b
 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** 

CV (%) 6,37 13,8 1,17 7,67 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột theo sau bởi một hoặc nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%; GSLB: Giờ sau lây bệnh. 

Bâng 4. Kết quâ phân ứng phát sáng của tế bào lá húng quế ở đĩa áp  

sau khi chủng nấm Colletotrichum sp. tại thời điểm 48 giờ sau lây bệnh 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ đĩa áp tạo phản ứng phát 

sáng tế bào (%) 
Số tế bào 

phát sáng/đĩa áp 

Tỷ lệ đĩa áp tạo mức độ phát sáng (%) 

+ ++ +++ 

Peni-CLB 55,6
a
 2,19

a
 67,6

c
 24,11

b
 8,29

a
 

Peni-KLB 21,2
c
 1,47

c
 70,77

b
 29,23

a
 0,00

b
 

K-Peni-CLB 27,0
b
 1,56

b
 100

a
 0,00

c
 0,00

b
 

K-Peni-KLB 0,00
d
 0,00

d
 0,00

d
 0,00

c
 0,00

b
 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** 

CV (%) 4,31 4,31 3,36 10,1 26,0 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột theo sau bởi một hoặc nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%; GSLB: Giờ sau lây bệnh. 
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Bâng 5. Kết quâ phân ứng phát sáng của tế bào lá húng quế  

ở khí khổng sau khi chủng nấm Colletotrichum sp. tại thời điểm 48 giờ sau lây bệnh 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ khí khổng  

tạo phản ứng phát sáng tế bào (%) 
Số tế bào  

phát sáng/khí khổng 

Tỷ lệ khí khổng tạo mức độ phát sáng (%) 

+ ++ +++ 

Peni-CLB 12,8
a
 1,62

a
 59,7

b
 28,0

a
 12,3

a
 

Peni-KLB 1,60
c
 1,40

ab
 100

a
 0,00

b
 0,00

b
 

K-Peni-CLB 3,20
b
 1,10

b
 100

a
 0,00

b
 0,00

b
 

K-Peni-KLB 0,00
d
 0,00

c
 0,00

c
 0,00

b
 0,00

b
 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** 

CV (%) 25,9 27,6 1,82 29,0 48,6 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột theo sau bởi một hoặc nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%; GSLB: Giờ sau lây bệnh.  

 

Ghi chú: Vách tế bào phát sáng quanh đĩa áp ở mức “+” tế bào phát sáng màu vàng nhạt, mức “++” tế bào phát 

sáng trung bình, mức “+++” tế bào phát sáng màu vàng đậm (A); Vách tế bào phát sáng quanh khí khổng (B). 

Hình 2. Các mức độ phát sáng vách tế bào dưới kính hiển vi huỳnh quang  

ở bước sóng 400-440nm 

Bâng 6. Tỷ lệ bệnh, chỉ số bệnh và hiệu quâ giâm bệnh thán thư  

trên húng quế do nấm Colletotrichum sp. qua các thời điểm 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%) HQGB (%) 

5 NSLB 7 NSLB 9 NSLB 5 NSLB 7 NSLB 9 NSLB 5 NSLB 7 NSLB 9 NSLB 

NHP + T-Peni 50,00
b
 50,00

b
 50,00

b
 19,72

b
 24,72

c
 30,00

c
 60,68

a
 59,03

a
 59,92

a
 

NNC + T-Peni 62,50
ab

 62,50
ab

 62,50
ab

 33,61
b
 41,11

b
 52,22

b
 28,93

b
 27,54

b
 27,00

b
 

NHP + T-NC 62,50
ab

 62,50
ab

 87,50
ab

 30,28
b
 40,00

b
 49,29

b
 35,99

b
 28,79

b
 30,81

b
 

Anvil 5SC 25,00
b
 37,50

b
 50,00

b
 28,33

b
 34,44

bc
 47,22

b
 41,23

ab
 39,68

ab
 34,04

b
 

Đối chứng 100,00
a
 100,00

a
 100,00

a
 47,77

a
 56,89

a
 71,66

a
 - - - 

Mức ý nghĩa * * * ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 45,64 33,67 34,50 26,84 23,05 20,95 44,98 45,36 43,41 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột theo sau bởi một hoặc nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%; **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%;*: Khác biệt 

ở mức ý nghĩa 5%; NSLB: Ngày sau lây bệnh. 

Mức độ “+++” 

Đĩa áp 

Đĩa áp 

Mức độ “++” 

Mức độ “+” 

Mức độ “+++” 

Khí khổng 

A B 
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Hiện tþợng phát sáng tế bào không chî xuçt 

hiện ć vð trí đïa áp mà cñn cò täi khí khổng 

(Bâng 5): tỷ lệ khí khổng täo phân Āng phát sáng 

ć thąi điểm 48 GSLB, các nghiệm thĀc đều có să 

khác biệt cò ý nghïa vĆi tỷ lệ cao nhçt là nghiệm 

thĀc Peni-CLB (12,8%) kế đến K-Peni-CLB 

(3,20%) và thçp hĄn là Peni-KLB (1,60%). Tỷ lệ 

vách tế bào phát sáng/khí khổng ghi nhên 

nghiệm thĀc Peni-CLB (1,62) có să khác biệt về 

mặt thống kê so vĆi nghiệm thĀc Peni-KLB 

(1,40) và nghiệm thĀc K-Peni-CLB (1,10). 

Qua các kết quâ trên chúng ta có thể thçy 

rìng các nghiệm thĀc đþợc xā lý vĆi chûng 

Penicillium citrinum CTND-2405 cho tỷ lệ täo 

đïa áp và khí khổng phân Āng phát sáng vách tế 

bào và mĀc độ phát sáng cao hĄn so vĆi nghiệm 

không xā lý. Đồng thąi, thể hiện sĆm và gia 

tëng qua thąi các điểm khâo sát. Să phát sáng 

cûa vách tế bào là phân Āng tă vệ cûa cåy đối 

vĆi să xâm nhiễm cûa mæm bệnh, phân Āng này 

cò liên quan đến să tích luỹ các hợp chçt 

polyphenol, lignin, callose và să tích lüy này cò 

tác dýng ngën cân mæm bệnh xâm nhiễm vào 

trong mô và hiện tþợng này liên quan đến phân 

Āng siêu nhäy câm (HR) để tă vệ có hiệu quâ 

cûa cây trồng đối vĆi các mæm bệnh ký sinh 

(biotroph) hoặc bán ký sinh (hemibiotroph) 

(Balint-Kurti, 2019). Nghiên cĀu cûa Zhao & cs. 

(2021) cüng đã ghi nhên ć nghiệm thĀc đồng xā 

lý tác nhân phòng trÿ sinh học Penicillium 

bilaiae 47M-1 và nçm Fusarium oxysporum 

(T1) gây bệnh héo rü trên cåy vÿng, các gen liên 

quan đến khâ nëng kháng bệnh NPR1, Coi1, 

PR1, PR2 và PR3 bít đæu tëng lên sau 8 gią lây 

nhiễm F. oxysporum (T1). Do đò, să xuçt hiện 

mæm bệnh ć cåy đþợc xā lý kích kháng trþĆc đò 

sẽ làm tëng cþąng các gen liên quan đến khâ 

nëng kháng bệnh cûa cây trồng. 

3.3. Khâ năng nấm Penicillium citrinum 

CTND-2405 giúp cây húng quế chống chịu 

bệnh thán thư trong điều kiện nhà lưới 

* Tỷ lệ bệnh 

Täi thąi điểm 5 NSLB, nghiệm thĀc thuốc 

hóa học Anvil 5SC có tỷ lệ bệnh thçp nhçt 

(25%): kế đến là NHP + T-Peni ghi nhên tỷ lệ 

bệnh (50%): NNC + T-Peni (62,5%): NHP + T-

NC (62,5%) thçp hĄn và khác biệt cò ý nghïa 

thống kê so vĆi đối chĀng (100%). Ở thąi điểm 7 

NSLB, nghiệm thĀc xā lý thuốc hóa học Anvil 

5SC có tỷ lệ bệnh tëng tÿ 25% lên 37,5%, các 

nghiệm thĀc còn läi có tỷ lệ bệnh trung bình dao 

động tÿ 50-62,5%. Trong đò, nghiệm thĀc  

NHP-T-Peni có tỷ lệ bệnh là 50% khác biệt ý 

nghïa so vĆi đối chĀng ć mĀc ý nghïa 5% nhþng 

không khác biệt so vĆi các nghiệm thĀc còn läi. 

 Täi thąi điểm 9 NSKLB, nghiệm thĀc  

NHP + T-NC có tỷ lệ bệnh là 87,5% tëng so vĆi 

thąi điểm quan sát trþĆc đò, hai nghiệm thĀc 

NHP + T-Peni và thuốc hóa học có tỷ lệ bệnh là 

50% khác biệt cò ý nghïa so vĆi đối chĀng nhþng 

không khác biệt so vĆi hai nghiệm thĀc còn läi. 

Nhìn chung qua kết quâ khâo sát tỷ lệ bệnh 

ć các thąi điểm cho thçy các nghiệm thĀc có xā 

lý Penicillium citrinum CTND-2405 và thuốc 

hóa học đều cho hiệu quâ phòng trð cao thông 

qua tỷ lệ bệnh thçp hĄn đối chĀng phun nþĆc 

cçt (Bâng 6). 

* Chî số bệnh 

Ở thąi điểm 5 NSLB, chî số bệnh ć nghiệm 

thĀc đối chĀng 47,77% cao hĄn và khác biệt có ý 

nghïa thống kê so vĆi các nghiệm thĀc còn läi. 

Trong đò, nghiệm thĀc NHP + T-Peni có chî số 

bệnh thçp nhçt là 19,72% nhþng không khác 

biệt ý nghïa so vĆi các nghiệm thĀc xā lý khác. 

Täi thąi điểm 7 NSLB, chî số bệnh tiếp týc tëng 

đều ć các nghiệm thĀc, chî số bệnh ć nghiệm 

thĀc đối chĀng đät 56,89% khác biệt cò ý nghïa 

ć mĀc 5% so vĆi các nghiệm thĀc còn läi.  

Hai nghiệm thĀc NNC-T-Peni, NHP-T-NC  

có chî số bệnh læn lþợt là 41,11% và 40% khác 

biệt ý nghïa ć mĀc 5% so vĆi nghiệm thĀc  

NHP + T-Peni (24,72%).  

Ở thąi điểm 9 NSLB, chî số bệnh ć các 

nghiệm thĀc dao động tÿ 30-71,66%. Cao nhçt 

là nghiệm thĀc đối chĀng (71,66%) và khác biệt 

cò ý nghïa ć mĀc 5% so vĆi các nghiệm thĀc còn 

läi. Ở nghiệm thĀc NHP + T-Peni ghi nhên chî 

số bệnh là 30% khác biệt cò ý nghïa so vĆi các 

nghiệm thĀc xā lý còn läi. Kết quâ này cüng 

tþĄng đồng vĆi nghiên cĀu cûa De Cal & cs. 

(1997) khi xā lý Penicillium oxalicum đã kích 

hoät cĄ chế phòng vệ giúp cây cà chua kháng 
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bệnh héo rü thông qua giâm chî số bệnh và mĀc 

độ tích lüy bệnh theo thąi gian trên câ giống cà 

chua nhäy câm và kháng bệnh. 

* Hiệu quâ giâm bệnh  

Ở thąi điểm 5 NSLB (Bâng 6), nghiệm thĀc 

NHP + T-Peni cho hiệu quâ giâm bệnh lên đến 

60,68%, kế đến là nghiệm thĀc xā lý thuốc Anvil 

5SC, NNC-T-Peni, NHP + T-NC cho hiệu quâ 

giâm bệnh læn lþợt là 41,23%; 28,93% và 35,99%. 

Hiệu quâ giâm bệnh cò xu hþĆng giâm täi thąi 

điểm 7 NSLB, nghiệm thĀc NHP + T-Peni cho 

hiệu quâ giâm bệnh 59,03% khác biệt ý nghïa so 

các nghiệm thĀc xā lý còn läi. 

Ở thąi điểm 9 NSKLB, nghiệm thĀc  

NHP + T-Peni ghi nhên hiệu quâ giâm bệnh 

59,92% cao hĄn và khác biệt ý nghïa thống kê so 

vĆi các nghiệm thĀc còn läi ć mĀc ý nghïa 1%. 

Trong đò, hiệu quâ giâm bệnh ć nghiệm thĀc 

NNC + T-Peni là 27%, NHP + T-NC là 30,81% 

và thuốc Anvil 5SC là 34,04%. 

Kết quâ thí nghiệm này cho thçy nçm 

Penicillium citrinum CTND-2405 khi xā lý 

ngâm hät và tþĆi gốc mang läi hiệu quâ giâm 

bệnh lên đến 59,92% täi thąi điểm 9 NSLB, điều 

này chĀng minh chûng nçm P. citrinum CTND-

2405 có khâ nëng tþĄng tác vĆi cây trồng và 

kích thích cây húng quế kháng läi bệnh thán 

thþ. Hiệu quâ giâm bệnh cûa nçm vùng rễ 

Penicillium spp. cüng đþợc ghi nhên làm giâm 

đáng kể mĀc độ nghiêm trọng cûa bệnh thối rễ ć 

đêu bíp do Fusarium solani 22,17% (Zia & cs., 

2015): kích thích cây chuối kháng bệnh héo rü 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FocR4) qua 

să gia tëng nồng độ các enzyme peroxidase, 

polypolyphenoloxidase, phenylalanine ammonia 

lyase (Ting & cs., 2012): kích kháng lþu dén 

giúp cåy dþa leo kháng läi bệnh thán thþ do 

Colletotrichum orbiculare và chết cây con do 

Rhizoctonia solani (Hossain & cs., 2024). 

4. KẾT LUẬN 

Khâo sát să tích tý polyphenol và phân Āng 

phát huỳnh quang cûa tế bào lá sau khi xā lý 

nçm có lợi Penicillium citrinum CTND-2405 đã 

cho thçy ć nghiệm thĀc ngâm hät húng quế 

trong huyền phù bào tā nçm P. citrinum 

CTND-2405 và có lây bệnh nhân täo vĆi 

Colletotrichum sp. să tích tý polyphenol và 

phân Āng phát huỳnh quang xây ra sĆm và 

nhiều hĄn so vĆi nghiệm thĀc không xā lý. Ở thí 

nghiệm khâo sát khâ nëng nçm P. citrinum 

CTND-2405 giúp cây húng quế chống chðu bệnh 

thán thþ trong điều kiện nhà lþĆi, nghiệm thĀc 

ngâm hät kết hợp tþĆi huyền phù bào tā nçm 

P. citrinum CTND-2405 mêt số 106 cfu/ml ć thąi 

điểm 3, 6 và 9 ngày sau khi trồng cho hiệu quâ 

giâm bệnh tốt nhçt qua các thąi điểm khâo sát.  
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